
I Khối Mầm non 4 1 13 21 13 10 12 18 8 11 111

1 Mầm non 4 1 13 21 13 10 12 18 8 11 111 Sư phạm Mầm non, trình độ Cao đẳng 

II Khối Tiểu học 29 26 62 56 46 20 11 18 12 0 280

1 Văn hóa 28 25 54 41 43 20 5 14 12 0 242 SP Giáo dục Tiểu học, trình độ Đại học

2 Tin học 1 5 5 1 1 13

Chuyên ngành Tin học hoặc chuyên ngành Công nghệ thông

 tin, trình độ Đại học 

3 Tiếng Anh 1 8 3 5 3 20  Tiếng Anh, trình độ Đại học

4 Thể dục 3 2 5 SP TDTT hoặc SP Giáo dục thể chất 

III Khối THCS 0 13 26 10 0 13 20 8 16 1 107

1 Văn 5 5 7 2 5 24 SP Văn hoặc SP Ngữ văn, trình độ Đại học 

2 Lịch sử 1 4 2 1 8 SP Lịch sử, trình độ Đại học 

3 Địa lý 3 1 2 6 SP Địa lý, trình độ Đại học 

4 GDCD 4 2 2 8 SP Giáo dục công dân, trình độ Đại học

5 Thể dục 2 1 3 SP TDTT hoặc SP Giáo dục thể chất 

6 Tiếng Anh 0 2 4 6 Tiếng Anh, trình độ Đại học

7 Toán 5 3 10 2 20 SP Toán, trình độ Đại học

8 Vật lý 2 0 1 1 4 SP Vật lý, trình độ Đại học 

9 Sinh học 3 3 2 8 SP Sinh học, trình độ Đại học 

10 Tin học 2 3 3 1 6 15

Chuyên ngành Tin học hoặc chuyên ngành Công nghệ thông

 tin,  trình độ Đại học 

11 Công nghệ 1 2 2 5 SP Công nghệ, trình độ Đại học 

Tổng Trình độ; ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2021 

KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 (Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày     tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh)
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33 40 101 87 59 43 43 44 36 12 498
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